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[bookmark: _uyz51ttiadvl]Thông tin và đơn đồng ý tham gia chương trình tiêm chủng cho học sinh lớp 10 trung học
Điền, ký tên và gửi lại đơn đồng ý cho trường học
OFFICIAL
Cách hoàn thành đơn
· Đọc thông tin được cung cấp.
· Điền vào phần đồng ý tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY, và ký tên hoặc ghi tên của quý vị.
· Gửi lại phần đồng ý cho nhà trường ngay cả khi quý vị không muốn con mình được tiêm chủng.
Chương trình Tiêm chủng Quốc gia là gì?
Thanh thiếu niên Lớp 7 và Lớp 10 được cung cấp vắc xin miễn phí theo Chương trình Tiêm chủng Trường Trung học như một phần của Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP).
Lịch trình tiêm chủng của chương trình NIP <https://www.health.gov.au/topics/immunisation/when-to-get-vaccinated/national-immunisation-program-schedule> là một loạt các mũi tiêm chủng được thực hiện vào những thời điểm cụ thể trong suốt cuộc đời. Chủng ngừa bắt đầu từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành.
Để biết thêm thông tin về các loại vắc xin được cung cấp tại trường trung học hoặc Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP), vui lòng xem phần Tiêm chủng tại trường trung học trên trang mạng Better Health Channel <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/immunisation-in-secondary-schools>. 
Đồng ý tiêm chủng
Học sinh lớp 10 trung học (hoặc từ 14 đến 16 tuổi) được khuyến nghị nên tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY.
Cha mẹ, người giám hộ hoặc người có quyền quyết định về việc điều trị y khoa khác hoặc học sinh phải cung cấp sự đồng ý cho việc tiêm vắc xin để được tiêm chủng miễn phí tại trường học.
Để biết thêm thông tin về thời điểm thanh thiếu niên có thể đồng ý để được tiêm vắc xin, vui lòng xem phần đồng ý trên trang Tiêm chủng cho thanh thiếu niên ngoài trường học và tiêm chủng bổ sung trên trang mạng của Bộ Y Tế <https://www.health.vic.gov.au/immunisation/adolescent-vaccinations-outside-of-school-and-catch-up-immunisation>.
Tại sao tôi nên cho con tôi chủng ngừa?
· Tiêm chủng là cách an toàn và hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của nhiều bệnh truyền nhiễm.  
· Khả năng bảo vệ mà một số loại vắc xin dành cho trẻ em mang lại sẽ mất dần và cần được tăng cường ở tuổi thiếu niên. Đối với các loại vắc xin khác, tuổi thiếu niên là thời điểm tốt nhất để tiêm vắc xin.
· Thanh thiếu niên đã từng tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại C nên tiêm thêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY để đảm bảo khả năng bảo vệ tối ưu chống lại cả bốn chủng vi khuẩn gây bệnh này.
· Vắc xin không chỉ bảo vệ con quý vị khỏi những căn bệnh nguy hiểm mà còn mang lại những lợi ích quan trọng cho sức khỏe lâu dài của cộng đồng.
· Nếu đủ người trong cộng đồng được tiêm chủng, bệnh sẽ không còn có thể lây từ người sang người nữa. 
Ở Úc vắc xin được đăng ký sử dụng bởi Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA). TGA có một hệ thống giám sát nhằm theo dõi và báo cáo các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng.  
Sự đồng ý tiêm chủng có thể được rút lại bất cứ lúc nào trước khi tiêm chủng. Cha mẹ, người giám hộ, học sinh (nếu được xem là trẻ vị thành niên đủ năng lực quyết định) hoặc những người đưa ra quyết định điều trị y tế khác nên liên hệ với dịch vụ tiêm chủng của hội đồng địa phương cung cấp Chương trình Tiêm chủng cho trường Trung học ở trường học của con quý vị.
Thông tin về bệnh viêm màng não mô cầu loại ACWY
Viêm màng não mô cầu loại ACWY là gì?
Bệnh viêm màng não xảy ra khi vi khuẩn não mô cầu, thường được tìm thấy ở mũi hoặc họng, xâm nhập vào cơ thể và gây ra bệnh nghiêm trọng. Những thiếu niên lớn hơn và thanh niên trưởng thành có nhiều khả năng mang vi khuẩn và lây lan cho người khác.
Bệnh viêm màng não xâm lấn (IMD) là một bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Bệnh thường biểu hiện dưới dạng nhiễm trùng huyết (nhiễm trùng trong máu, còn được gọi là 'nhiễm khuẩn máu') hoặc viêm màng não (viêm lớp màng bao phủ não). Đôi khi, nhiễm trùng nặng cũng có thể xảy ra ở khớp, họng, phổi hoặc ruột.
Mặc dù hầu hết mọi người sẽ hồi phục nếu nhiễm trùng được chẩn đoán sớm, nhưng bệnh có thể gây ra các biến chứng có thể dẫn đến tàn tật vĩnh viễn do mất chi, điếc, mù, sẹo, suy thận hoặc suy gan. Tỷ lệ tử vong có thể lên đến 10% đối với các trường hợp mắc bệnh.
Trên toàn cầu, các nhóm huyết thanh não mô cầu A, B, C, W và Y là những nhóm gây bệnh phổ biến nhất. Tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa chính đối với bệnh viêm màng não mô cầu.
Vậy lợi ích của việc tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY là gì?
Vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY là vắc xin kết hợp bốn trong một, giúp bảo vệ chống lại các chủng vi khuẩn A, C, W, Y. Đây là một phương pháp an toàn và hiệu quả để bảo vệ chống lại bốn loại bệnh viêm màng não do những loại vi khuẩn này gây ra.
Vắc xin được tiêm như thế nào?
Vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY được tiêm một mũi duy nhất vào bắp tay.
Vắc xin an toàn đến mức nào?
Vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY đã được chứng minh là an toàn trong nhiều nghiên cứu có quy mô lớn (được thực hiện ở các quốc gia sau khi vắc xin được đưa vào sử dụng) ở những người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành. Hầu hết các phản ứng sau khi tiêm chủng đều nhẹ và tự khỏi. Vắc xin không chứa bất kỳ vi khuẩn sống nào và không thể gây ra bệnh viêm màng não.
Các tác dụng phụ có thể xảy ra là gì?
Có thể xảy ra những phản ứng nhẹ sau khi tiêm chủng và có rất ít nguy cơ xảy ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ loại vắc xin nào. 
Các tác dụng phụ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu gồm có:

Tác dụng phụ nhẹ thường gặp
· Đau, đỏ và sưng tại chỗ tiêm
· Xuất hiện cục u nhỏ tạm thời tại chỗ tiêm
· Sốt nhẹ
· Cảm thấy không khỏe
· Đau đầu
Nếu xảy ra phản ứng nhẹ, tác dụng phụ có thể giảm bằng cách:
· uống thêm nước và nếu người đó bị sốt thì không nên mặc nhiều lớp quần áo
· uống thuốc giảm đau
· đặt một miếng vải ướt, lạnh lên chỗ tiêm bị đau.
Nếu học sinh có bệnh sử ngất xỉu hoặc rất lo lắng, tốt hơn hết là nên tiêm vắc xin tại phòng khám bác sĩ gia đình thay vì ở trường.
Tác dụng phụ nhẹ ít gặp
· Phát ban hoặc nổi mề đay
Tác dụng phụ hiếm gặp
· Phản ứng dị ứng nghiêm trọng, ví dụ như sưng mặt, khó thở.
Trong trường hợp hiếm hoi xảy ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng, sẽ được chăm sóc y tế ngay lập tức. 
Chuẩn bị cho thanh thiếu niên tiêm chủng tại trường học
Một số lời khuyên hữu ích để chuẩn bị cho thanh thiếu niên tiêm chủng tại trường bao gồm:
· cho các em một bữa sáng ngon lành
· đảm bảo các em mặc áo sơ mi rộng rãi
· đảm bảo các em cảm thấy khỏe vào ngày tiêm chủng
· đảm bảo rằng các em cho giáo viên hoặc nhân viên tiêm chủng biết nếu các em cảm thấy lo lắng hoặc không khỏe.
Nếu một thanh thiếu niên hay ngất xỉu hoặc rất thường lo lắng, tốt hơn hết là các em nên tiêm chủng bên ngoài trường học, hãy nói chuyện với cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ chủng ngừa của quý vị để xác định xem quyết định này có phù hợp với con quý vị hay không. 
Danh sách kiểm tra trước khi tiêm chủng
Điều quan trọng là học sinh cần thông báo cho cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ tiêm chủng nếu gặp bất kỳ trường hợp nào sau đây.
· Không khỏe vào ngày tiêm chủng (thân nhiệt trên 38,5°C)
· Trước đây đã có phản ứng nặng với bất kỳ loại vắc xin nào
· Có bất kỳ dị ứng nghiêm trọng nào như phản ứng phản vệ với nấm men hoặc mủ cao su
· Đang mắc bệnh hoặc đang điều trị khiến khả năng miễn dịch bị suy giảm.
· Đang mang thai
· Tiền sử nổi mề đay sau khi tiêm vắc xin 
Quý vị có thể tìm thấy danh sách kiểm tra đầy đủ trước khi tiêm chủng trên trang mạng của Bộ Y Tế. <https://www.health.vic.gov.au/publications/pre-immunisation-checklist>.
Sau khi tiêm chủng
Thanh thiếu niên nên được theo dõi tại nơi tiêm chủng trong tối thiểu 15 phút để đảm bảo rằng các em không gặp phải tác dụng phụ tức thì và để nhân viên tiêm chủng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nhanh chóng nếu cần.
Trong trường hợp hiếm hoi xảy ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng, sẽ được chăm sóc y tế ngay lập tức. Nếu các phản ứng sau khi tiêm chủng nghiêm trọng hoặc dai dẳng hoặc nếu quý vị lo lắng, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc bệnh viện.
Các tác dụng phụ của việc tiêm chủng phải được báo cáo cho Cơ quan An toàn Vắc xin Victoria (SAFEVIC), cơ quan báo cáo trung tâm ở Victoria, qua số 1300 882 924 (chọn tùy chọn 1), gửi email tới enquiries@saefvic.org.au.
Thêm thông tin
Thông tin liên quan đến vắc xin
Để biết thông tin chi tiết về vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY, vui lòng tham khảo Better Health Channel <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/immunisation-in-secondary-schools>.
Báo cáo lịch sử tiêm chủng
Các cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ tiêm chủng bắt buộc phải báo cáo vắc xin NIP được tiêm cho Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng Úc (AIR). Bản sao báo cáo lịch sử tiêm chủng của con quý vị có sẵn tại:
· Tài khoản Medicare trực tuyến thông qua myGov <www.my.gov.au> 
· Ứng dụng di động Medicare <https://www.servicesaustralia.gov.au/medicare>
· Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng Úc, ĐT 1800 653 809
Nếu quý vị cần trợ giúp với việc dịch thuật, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Thông Phiên dịch Quốc gia, Điện thoại 131 450. 
Nếu quý vị cần thêm lời khuyên hoặc thông tin, vui lòng liên hệ với cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ tiêm chủng của quý vị hoặc truy cập các trang mạng sau:
Tài Liệu
· Kênh Sức khỏe Tốt hơn (Better Heath Channel) <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/immunisation-in-secondary-schools>
· Bộ Y tế Chính phủ Úc <http://www.health.gov.au/health-topics/immunisation/when-to-get-vaccinated/immunisation-for-adolescents>
Tài liệu đã được dịch sang các ngôn ngữ cộng đồng
Để xem các tài liệu đã được dịch, vui lòng truy cập trang mạng của Bộ Y Tế <https://www.health.vic.gov.au/immunisation/secondary-school-immunisation-program>


Giấy đồng ý: Tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY
Consent form for: Meningococcal ACWY vaccine
Thông tin chi tiết của sinh viên (như được ghi trên thẻ Medicare của họ)
Student details (as recorded on their Medicare card)
	Số Medicare (bao gồm số tham chiếu bên cạnh tên của trẻ)
Medicare number
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	Họ
Surname
	

	Tên
First name
	

	Địa chỉ thư tín
Postal address
	

	Mã bưu điện
Postcode
	

	Ngày sinh
Date of birth
	

	Giới tính
Gender
	

	Tên trường
School name
	

	Lớp học
Class
	


Người này có phải là người gốc thổ dân hoặc người dân đảo Torres Strait không? Đánh dấu câu trả lời được chọn bằng dấu 'X' 
Is this person of Aboriginal or Torres Strait Islander origin? Mark chosen response with an ‘X’. 
	Không
No
	

	Thổ dân
Aboriginal
	

	Người dân đảo Torres Strait
Torres Strait Islander
	

	Thổ dân và người dân đảo Torres Strait
Aboriginal and Torres Strait Islander
	




Thông tin liên hệ của phụ huynh/người giám hộ
Parent/guardian contact details
	Tên của cha mẹ hoặc người giám hộ
Name
	

	Số điện thoại ban ngày
Daytime phone
	

	Điện thoại di động
Mobile
	

	Email
Email
	




Đồng ý tiêm vắc xin
Vaccine consent
Tuyên bố: Tôi được ủy quyền để đưa ra sự đồng ý hoặc không đồng ý để con tôi tiêm chủng và khi cung cấp sự đồng ý này, tôi hiểu rằng con tôi sẽ được tiêm vắc xin để bảo vệ chống lại các chủng vi khuẩn A, C, W và Y gây bệnh viêm màng não mô cầu. Tôi đã đọc và hiểu thông tin được cung cấp cho tôi về việc tiêm chủng, bao gồm cả những rủi ro khi không tiêm chủng và tác dụng phụ của vắc xin. Tôi hiểu rằng tôi có thể thảo luận về những rủi ro và lợi ích của việc tiêm chủng với cơ sở/nơi cung cấp dịch vụ tiêm chủng của mình. Tôi hiểu rằng sự đồng ý có thể được rút lại bất cứ lúc nào trước khi tiêm chủng diễn ra.
Vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY
Meningococcal ACWY vaccine
Vui lòng đánh dấu câu trả lời quý vị chọn bên dưới bằng dấu 'X'.
Please mark your chosen response, below, with an ‘X’.
	CÓ, tôi đồng ý cho con tôi được tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY tại trường.
Vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY là vắc xin kết hợp bốn trong một để bảo vệ chống lại các chủng vi khuẩn A, C, W, Y (một mũi tiêm).
YES, I consent to my child receiving the Meningococcal ACWY vaccine at school.
The Meningococcal ACWY vaccine is a four-in-one combined vaccine for protection against meningococcal A, C, W, Y strains (one injection).
	

	Nếu quý vị đã chọn 'CÓ' ở trên, vui lòng ký tên hoặc ghi tên của mình.
If you have selected 'YES' above, please sign or type your name.
	

	Ngày quý vị ký vào mẫu đơn này.
Date you signed this form.
	

	KHÔNG, tôi không đồng ý cho con tôi được tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY.
No, I do not consent to my child receiving the Meningococcal ACWY vaccine.
	

	KHÔNG, con tôi đã được tiêm vắc xin ngừa viêm màng não mô cầu loại ACWY ở nơi khác.
No, my child has had the Meningococcal ACWY vaccine elsewhere.
	

	Nếu con quý vị đang được tiêm chủng, vui lòng ghi lại bất kỳ tình trạng bệnh lý nào đã có từ trước, dị ứng nghiêm trọng hoặc phản ứng nghiêm trọng trước đó khi tiêm chủng tại đây:
If your child is being vaccinated, please note any pre-existing medical condition, severe allergies or previous severe reaction to vaccination here:










Cam kết quyền riêng tư
Privacy statement
Chương trình Tiêm chủng cho Trường Trung học Lớp 10 được tài trợ bởi chính phủ Australia và Victoria và do các hội đồng địa phương thực hiện. Theo Đạo luật An sinh và Sức khỏe Cộng đồng năm 2008, các hội đồng địa phương có trách nhiệm điều phối và cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho trẻ em được giáo dục trong khu vực thành phố. 
Các hội đồng địa phương cam kết bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật và an ninh thông tin cá nhân, phù hợp với Đạo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư năm 2014 và Đạo luật hồ sơ sức khỏe năm 2001.
Các hội đồng địa phương báo cáo các loại vắc xin được cung cấp thông qua các chương trình trường học cho Cơ quan Đăng ký Tiêm chủng Australia (AIR). Thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được giữ bí mật. Những chi tiết này nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ y tế được cải thiện có mục tiêu cho tất cả trẻ em ở Victoria. Ngoài ra, các chi tiết này còn hỗ trợ các công cụ như hệ thống thu hồi và nhắc nhở để cải thiện tỷ lệ tiêm chủng. Điều này rất quan trọng để cải thiện tỷ lệ tiêm chủng nói chung. Các cá nhân sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ của họ về tất cả các loại vắc xin được ghi trong AIR. Dữ liệu tiêm chủng tổng hợp có thể được tiết lộ cho chính phủ Victoria nhằm mục đích giám sát, tài trợ và cải thiện Chương trình Tiêm chủng cho Lớp 10 Trường Trung học. Thông tin này không xác định bất kỳ cá nhân nào.
Thông tin liên quan đến quý vị hoặc con quý vị sẽ được sử dụng hoặc tiết lộ cho các mục đích liên quan trực tiếp đến việc tiêm chủng của con quý vị và theo những cách mà quý vị xem là hợp lý. Điều này có thể bao gồm việc chuyển giao hoặc trao đổi thông tin liên quan tới bác sĩ đa khoa của quý vị, bác sĩ gia đình của con quý vị, tới dịch vụ y tế hoặc bệnh viện điều trị khác hoặc hội đồng địa phương khác. Hội đồng thành phố địa phương có thể cung cấp cho quý vị thông tin liên quan đến Chương trình Tiêm chủng cho Học sinh Trung học qua tin nhắn SMS hoặc email. Quý vị có thể truy cập thông tin tiêm chủng của con quý vị bằng cách liên hệ với hội đồng địa phương nơi con quý vị theo học.
Đại đa số mọi người điền và gửi lại mẫu đơn này. Cảm ơn quý vị đã trả lại mẫu đơn.
Chỉ dùng trong văn phòng
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	Viêm màng não mô cầu loại ACWY
Meningococcal ACWY
	
	
	



[bookmark: _Hlk37240926]Để nhận tài liệu này ở định dạng khác, hãy gửi email đến Chương trình Tiêm chủng <immunisation@health.vic.gov.au>. Ấn phẩm này có bản quyền, không phần nào có thể được sao chép bằng bất kỳ quy trình nào ngoại trừ theo quy định của Đạo luật Bản quyền 1968.
Được Chính phủ Victoria cấp phép và xuất bản, 1 Treasury Place, Melbourne.
© Bang Victoria, Úc, Bộ Y tế, tháng 12 2025.
Có tại Chương trình tiêm chủng cấp trung học - Tài liệu cho các trường trung học và hội đồng <https://www.health.vic.gov.au/immunisation/vaccination-for-adolescents/secondary-school-immunisation-program>
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